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	256
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM
	HUI
	 
	 
	10.000 
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước;

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT;

- Điểm trúng tuyển theo ngành;

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển trong cả nước dựa vào kết quả tuyển sinh năm 2012 của những thí sinh đã thi các khối A, A1, B, D1 vào các trường đại học trong cả nước theo đề chung của Bộ GD&ĐT (hoặc riêng của các cơ sở đào tạo theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT) để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh;

- Điểm trúng tuyển theo ngành;

- Số chỗ trong Ký túc xá: 10.000.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 12, đường Nguyễn Văn Bảo, P.4, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (08)3894.0390

Website: www.hui.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	5.000
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A,A1
	 
	

	
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	D510201
	A,A1
	 
	

	
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	D510206
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D510302
	A,A1
	 
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật ôtô
	 
	D510205
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ may
	 
	D540204
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	D510203
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật hoá học
	 
	D510401
	A,B
	
	

	
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,B
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật môi trường
	 
	D510406
	A,B
	
	

	
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	
	

	
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	
	

	
	Tài chính - Ngân hàng
	
	D340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	5.000
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	 
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ chế tạo máy
	 
	C510202
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	 
	C510205
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật hoá học
	 
	C510401
	A,B
	
	

	
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,B
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	C510406
	A,B
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	257
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HCM
	DCT
	 
	 
	4800
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

-  Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ Đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

+ Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà tổ chức xét tuyển từ kết quả thi Đại học, Cao đẳng trong cả nước năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A,A1,B,C,D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.
- Mọi thông tin khác tham  khảo tại website: www.cntp.edu.vn;
www.tuyensinh.cntp.edu.vn.
 

 

  

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q.Tân phú, TP. HCM. 

ĐT: (08) 38161673 – 124 hoặc 08.54082904; Fax: (08) 38163320

Website: www.cntp.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2800
	

	
	Công nghệ chế tạo máy
	 
	D510202
	A
	
	

	
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,B
	
	

	
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A,B
	
	

	
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,D1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	 
	D510401
	A,B
	
	

	
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	D540105
	A,B
	
	

	
	Đảm bảo chất lượng  và An toàn thực phẩm
	 
	D540110
	A,B
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	D340201
	A,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	2000
	

	
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1,D1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật hóa học
	 
	C510401
	A,B
	
	

	
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,B
	
	

	
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A,B
	
	

	
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	C420201
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	C510406
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ da giày
	 
	C540206
	A,A1,B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Việt Nam học 
	 
	C220113
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	 
	C510206
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ vật liệu
	 
	C510402
	A,A1,B
	 
	

	258
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 
	TDL
	 
	 
	2400
	Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển. Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. Riêng khối A1 trường không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT

- Số chỗ trong kí túc xá: 1200.

- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Trong tổng chỉ tiêu ĐH chính quy có 200 chỉ tiêu Sư phạm. Thí sinh đăng kí ngành sư phạm nhưng không trúng tuyển sẽ được xét tuyển vào hệ tổng hợp cùng ngành (nếu đạt điểm chuẩn của ngành).

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi vào các trường đại học trong cả nước năm 2012 trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 01 Phù Đổng Thiên Vương, Đà Lạt, Lâm Đồng. ĐT: (063)3825091; (063)3822246; Fax: (063)3823380

Website: www.dlu.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2000
	

	 
	Toán học
	 
	D460101
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	D140210
	A
	 
	

	 
	Vật lý học
	 
	D440102
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D510302
	A
	 
	

	
	Kỹ thuật hạt nhân
	
	D520402
	A
	
	

	 
	Hóa học
	 
	D440112
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	D140212
	A
	 
	

	 
	Sinh học
	 
	D420101
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	Khoa học môi trường
	 
	D440301
	A, B
	 
	

	 
	Nông học
	 
	D620109
	B
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ sau thu hoạch
	 
	D540104
	A, B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A
	 
	

	 
	Luật
	 
	D380101
	C
	 
	

	 
	Xã hội học
	 
	D310301
	C, D1
	 
	

	 
	Văn hóa học
	 
	D220340
	C, D1
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Lịch sử
	 
	D220310
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	 
	Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
	 
	D340103
	C, D1
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	D760101
	C, D1
	 
	

	 
	Đông phương học
	 
	D220213
	C, D1
	 
	

	 
	Quốc tế học
	 
	D220212
	C, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A
	 
	

	 
	Công nghệ sau thu hoạch 
	 
	C540104
	A, B
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A
	 
	

	259
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG NAI
	DNU
	 
	 
	2070
	- Các ngành sư phạm: Tuyển các thí sinh có hộ khẩu tại Đồng Nai tính đến ngày dự thi (04/07/2012); không thu học phí. 
- Các ngành ngoài sư phạm: Tuyển sinh trong cả nước; thu học phí theo quy định hiện hành.
- Điểm trúng tuyển được tính theo ngành học.
- Hệ đại học ngày thi và khối thi theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
    + Khối M thi 02 môn Văn, Toán của khối D1 và phải thi năng khiếu (Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm).

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng trong cả nước năm 2012  và có hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.
* Riêng các khối M, H, N (năng khiếu hệ cao đẳng) xét tuyển như sau:

+ Khối M: xét tuyển các thí sinh thi khối D1,2,3,4... đạt điểm 02 môn Văn, Toán theo quy định và phải thi năng khiếu Hát, kể chuyện, đọc diễn cảm.

+ Khối H: xét tuyển các thí sinh thi khối C đạt điểm môn Văn theo quy định và phải thi năng khiếu Hình họa chì và Trang trí (nhân hệ số 2)

+ Khối N: xét tuyển các thí sinh thi khối C đạt điểm môn Văn theo quy định và phải thi năng khiếu Thẩm âm - Tiết tấu, Thanh nhạc (Thanh nhạc hệ số 2)

 + Ngày thi năng khiếu hệ cao đẳng: 15 – 16/09/2012.
- Ngành Sư phạm Tiếng Anh, môn Tiếng Anh hệ số 2.
 

	 

 
	Số 4 Lê Qúy Đôn, Phường Tân Hiệp, 
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai. 
Điện thoại, Fax: 061.3824662

Website: www.dnup.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học
	 
	 
	 
	920
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm Tiểu học
	 
	D140202
	A,C
	 
	

	 
	Sư phạm Mầm non
	 
	D140201
	M
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	D140212
	A,B
	 
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng
	 
	 
	 
	1150
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	C140211
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn 
	 
	C140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	 
	C140219
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,C
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc 
	 
	C140221
	N
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	 
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	 
	

	 
	Khoa học môi trường 
	 
	C320202
	A,B
	 
	

	 
	Thư ký văn phòng
	 
	C340407
	A,C
	 
	

	260
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP
	SPD
	 
	 
	3.900
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	783 Phạm Hữu Lầu, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. ĐT: (067)3882258. Website: www.dthu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2.800
	

	 
	Quản lý giáo dục
	 
	D140114
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	D140201
	M
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A,A1,

B,C,D1
	 
	

	 
	Giáo dục Chính trị
	 
	D140205
	C,D1
	 
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	D140206
	T
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	D140210
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	D140212
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật công nghiệp
	 
	D140214
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
	 
	D140215
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	 
	D140219
	A,A1,C
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	D140221
	N
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	D140222
	H
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	H
	 
	

	 
	Việt Nam học (Văn hóa Du lịch)
	 
	D220113
	C,D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	D220204
	C,D1
	 
	

	 
	Quản lý văn hóa
	 
	D220342
	C,D1
	 
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	D320202
	C,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính – Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Khoa học môi trường
	 
	D440301
	B
	 
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A,A1
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	D620301
	A,B
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	D760101
	C,D1
	 
	

	 
	Quản lý đất đai
	 
	D850103
	A,A1,B
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1.100
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,B, C,D1
	 
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	C140210
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	C140211
	A,A1
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A
	 
	


	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp
	 
	C140215
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	C140218
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	 
	C140219
	A,A1,C
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ Thuật
	 
	C140222
	H
	 
	

	 
	Công nghệ Thiết bị trường học
	 
	C140237
	A,A1,B
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	C210403
	H
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C,D1
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,A1
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP.HCM
	GTS
	 
	 
	2700
	 

 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS:Trường tổ chức thi tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	 Số 2 đường D3, khu Văn Thánh Bắc, phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08) 38992862; Fax: (08) 38980456

Website: www.hcmutrans.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2300
	

	 
	Khoa học hàng hải
	 
	D840106
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật điện, điện tử                        
	 
	D520201
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật điện tử, truyền thông       
	 
	D520207
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa                     
	 
	D520216
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật tàu thủy                  
	 
	D520122
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật cơ khí               
	 
	D520103
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông  
	 
	D580205
	A
	 
	

	 
	Kỹ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin                    
	 
	D480201
	A
	 
	

	 
	Truyền thông và mạng máy tính                        
	 
	D520214
	A
	 
	

	 
	Kinh tế vận tải                              
	 
	D840104
	A
	 
	

	 
	Kinh tế xây dựng                          
	 
	D580301
	A
	 
	

	 
	Khai thác vận tải                          
	 
	D840101
	A
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Điều khiển tàu biển
	 
	C840107
	A
	 
	

	 
	Vận hành khai thác máy tàu thủy
	 
	C840108
	A
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin                    
	 
	C480201
	A
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	 
	C510205
	A
	 
	

	 
	Khai thác vận tải                              
	 
	C840101
	A
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	KTS
	 
	 
	1200
	-   Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. 

-  Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi theo qui định của Bộ GD&ĐT.

-  Khối V thi các môn Toán, Vật lý (đề thi khối A), Vẽ Mỹ thuật (Vẽ đầu tượng. Điểm các môn hệ số 1.

- Khối H thi các môn Văn (đề thi khối D), Vẽ trang trí màu, Hình họa Mỹ thuật . Điểm các môn hệ số 1.

-  Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi, chỉ tiêu.

- Điểm các môn thi lấy hệ số 1.

- Thí sinh thi khối V, H có điểm thi môn năng khiếu ≥5,0 mới được xét tuyển. Thí sinh thuộc diện tuyển thẳng đăng ký vào các ngành của khối V, H phải thi môn năng khiếu và điểm thi ≥5,0 mới trúng tuyển.

-  Tất cả thí sinh đăng ký dự thi vào các ngành thuộc khối V, H đều dự thi tại Thành phố Hồ Chí Minh.

-  Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển tại cơ sở Cần Thơ phải có khu vực ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh thuộc 13 tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, học ở Thành phố Cần Thơ trong suốt khóa học.

-  Thí sinh muốn đăng ký xét tuyển tại cơ sở Đà Lạt phải có khu vực ưu tiên theo Quy chế tuyển sinh thuộc 5 tỉnh Tây Nguyên, học tại Thành phố Đà Lạt trong suốt khóa học.

- Chương trình đào tạo tiên tiến ngành Thiết kế đô thị. Được giao 50 chỉ tiêu riêng. Trường ĐH Kiến trúc Tp.HCM và Trường KU Vương Quốc Bỉ phối hợp dạy

	 
	196 Pasteur, phường 6, quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh. ĐT:(08) 38228451 (Số nội bộ 158 
	 
	 
	 
	 
	

	
	hoặc 153), (08) 38232571. Fax (08) 38244678. 

Website: http://www.hcmuarc.edu.vn  

Cổng thông tin điện tử: 

http://portal.hcmuarc.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	1200
	

	 
	A. Tại cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh
	 
	 
	 
	750
	

	 
	Kỹ thuật xây dựng
	 
	D580208
	A
	
	

	
	Kỹ thuật hạ tầng đô thị
	
	D580211
	A
	
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	
	

	 
	Quy hoạch vùng và đô thị
	 
	D580105
	V, H
	
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	H
	
	

	 
	Thiết kế Công nghiệp 
	 
	D210402
	H
	
	

	 
	Thiết kế Đồ họa
	 
	D210403
	H
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	D210404
	H
	 
	

	 
	B. Tại cơ sở Thành phố Cần Thơ
	 
	 
	 
	225
	

	 
	Kỹ thuật xây dựng
	 
	D580208
	A
	
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	H
	
	

	 
	C. Tại cơ sở Thành phố Đà Lạt
	 
	 
	 
	225
	

	 
	Kỹ thuật xây dựng
	 
	D580208
	A
	
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	H
	
	

	263
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
	KSA
	 
	 
	4000
	-  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

-  Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh 

-  Điểm trúng tuyển chung cho tất cả các ngành, chuyên ngành.

- Chi tiết các chuyên ngành đào tạo xem tại tuyensinh.ueh.edu.vn
- Số chỗ trong KTX: 400

- Đề nghị các Sở GD&ĐT các tỉnh chuyển lệ phí đăng ký dự thi cho Trường ĐH Kinh tế TP.HCM theo tài khoản số 934.01.00.00022 (mã đơn vị quan hệ ngân sách 1055494), tại Kho bạc Nhà nước TP.HCM. Đơn vị nhận tiền: Trường ĐH Kinh tế TP.HCM.

	 
	59C đường Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, TP. HCM; ĐT: (08) 38230082, Fax: 08. 38229832. Website: www.ueh.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	4000
	

	 
	Ngành Kinh tế
	 
	D310101
	A, A1
	 
	

	 
	Ngành Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1
	 
	

	 
	Ngành Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1
	 
	

	 
	Ngành Kế toán
	 
	D340301
	A, A1
	 
	

	 
	Ngành Hệ thống thông tin quản lý
	 
	D340405
	A, A1
	 
	

	 
	Ngành Luật  
	 
	D380101
	A, A1
	 
	

	264
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM
	LPS
	 
	 
	1500
	- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước; 

-  Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh

  

 

	 
	Số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 39400989 - 112; Fax: (08) 3826.5291; Website: http://www.hcmulaw.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Luật học
	 
	 D380101
	 A,A1,C, D1,3
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1,3
	
	

	 
	Quản trị - Luật
	 
	D110103
	A,A1,D1,3
	
	

	265
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT TP.HCM
	MTS
	 
	 
	180 
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	Số 5 Phan Đăng Lưu, Phường 3, Quận Bình Thạnh, Tp. HCM. ĐT: (08) 38 030 237; Fax: (08) 38 412 695

Website: www.hcmufa.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	150
	

	 
	Hội hoạ
	 
	D210103
	H
	 
	

	 
	Đồ hoạ
	 
	D210104
	H
	 
	

	 
	Điêu khắc
	 
	D210105
	H
	 
	

	 
	Thiết kế đồ hoạ
	 
	D210403
	H
	 
	

	 
	Sư phạm mỹ thuật
	 
	D140222
	H
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	30
	

	 
	Hội hoạ
	 
	C210103
	H
	 
	

	 
	Thiết kế đồ hoạ
	 
	C210403
	H
	 
	

	266
	TRƯỜNG ĐẠI NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH 
	NHS
	 
	 
	1300
	-  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

-  Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh

 

 

 

 

 

 

	 
	Số 36 Tôn Thất Đạm, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh. 

ĐT: (08) 38212430
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Website: www.buh.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	1100
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng 
	 
	D340201
	A,A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	 
	D340405
	A,A1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	200
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1
	 
	

	267
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
	 
	 
	 
	3200
	- Trường ĐH Nha Trang tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

- Thí sinh từ Quảng Bình trở ra thi tại Trường Cao đẳng Thủy sản - xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh (TSB).

- Thí sinh từ Quảng Trị trở vào thi tại Trường Đại học Nha Trang - Số 02 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Khánh Hoà (TSN).

- Thí sinh các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long thi tại TP. Cần Thơ (TSS).

- Phân hiệu Kiên Giang (ĐHNT), lô số C5-C6 đường 3-2, Phường Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Tỉnh Kiên Giang (300 chỉ tiêu) dành cho các thí sinh có nguyện vọng và hộ khẩu tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, đào tạo các ngành: Kỹ thuật khai thác thủy sản (D620304), Kỹ thuật tàu thủy (D520122), Công nghệ thực phẩm (D540101), Công nghệ chế biến thủy sản (D540105), Công nghệ kỹ thuật nhiệt (D510206), Nuôi trồng thủy sản (D620301), Kinh tế nông nghiệp (chuyên ngành: Kinh tế và quản lý thủy sản - D620115), Kế toán (D340301).

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển, mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, D1,3 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển.

- Ký túc xá của nhà trường đáp ứng đủ nhu cầu chỗ ở cho tất cả sinh viên.

- Thông tin chi tiết về tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo tham khảo tại địa chỉ website www.ntu.edu.vn; Email: daotaodhts@vnn.vn

 

	 

 

 
	Số 2 Nguyễn Đình Chiểu, TP. Nha Trang, Khánh Hòa 

ĐT: (058)3831148; Fax:(058)3831147

Website: www.ntu.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	ĐKDT tại Bắc Ninh
	TSB
	 
	 
	 
	

	 
	ĐKDT tại Nha Trang
	TSN
	 
	 
	 
	

	 
	ĐKDT tại Cần Thơ
	TSS
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2.400
	

	 
	Kỹ thuật khai thác thủy sản
	 
	D620304
	A,A1
	 
	

	 
	Khoa học hàng hải
	 
	D840106
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	D510206
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	 
	D510203
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A,A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật tàu thủy
	 
	D520122
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	 
	D510103
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	 
	D340405
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	D510406
	A,A1 B
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,A1, B
	 
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	D540105
	A,A1, B
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	D620301
	B
	 
	

	 
	Bệnh học thủy sản
	 
	D620302
	B
	 
	

	 
	Quản lý nguồn lợi thủy sản
	 
	D620305
	B
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1, D1,3
	 
	

	 
	Kinh tế nông nghiệp 
	 
	D620115
	A,A1, D1,3
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1, D1,3
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt 
	 
	C510206
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	 
	

	
	Điều khiển tàu biển
	
	C840107
	A,A1
	
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,A1, B
	 
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A,A1, B
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	B
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1, D1,3
	 
	

	268
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM
	
	 
	 
	5400
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Số chỗ bố trí trong kí túc xá: 1.000 

- Điểm trúng tuyển theo ngành, khối thi

- Riêng ngành Ngôn ngữ Anh, môn Ngoại ngữ hệ số 2

- Ngành Sư phạm Kỹ thuật miễn học phí theo quy định chung.
- Trường đào tạo chương trình tiên tiến các ngành Khoa học và Công nghệ thực phẩm, ngành Thú y. Tuyển sinh tất cả thí sinh trúng tuyển đại học hệ chính quy vào Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM đáp ứng được trình độ tiếng Anh. 

- Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh, chuyên ngành đào tạo, chương trình tiên tiến.. tham khảo tại Website của trường.
- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển  mà xét tuyển những thí sinh đã dự thi đại học khối A,B,D1  vào các trường đại học trong cả nước để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển. (Không nhận nguyện vọng 1 vào các ngành cao đẳng).
- KTX: 100 chỗ
- Phân hiệu ĐH Nông Lâm TP.HCM tại Gia Lai cho thí sinh thuộc khu vực Tây Nguyên (Gia Lai, Kontum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng) và 4 tỉnh lân cận (Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên).

- Phân hiệu Trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM tại Ninh Thuận chỉ tuyển thí sinh các tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Bình Định và Phú Yên. 

   

	 
	Cơ sở trường: Khu phố 6, phường Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh; 
ĐT: (08) 38963350– 38974716, 

Fax: (08)38960713
	NLS
 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	4340
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	D510201
	A
	 
	

	 
	Công nghệ chế biến lâm sản
	 
	D540301
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ Thông tin 
	 
	D480201
	A,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật nhiệt
	 
	D510206
	A
	 
	

	 
	Kĩ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	D520216
	A
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ điện tử
	 
	D510203
	A
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật ôtô
	 
	D510205
	A
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật Hóa học
	 
	D510401
	A,B
	 
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	D620105
	A,B
	 
	

	 
	Thú y
	 
	D640101
	A,B
	 
	

	 
	Nông học 
	 
	D620109
	A,B
	 
	

	 
	Bảo vệ thực vật
	 
	D620112
	A,B
	 
	

	 
	Lâm nghiệp
	 
	D620201
	A,B
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	D620301
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ Sinh học
	 
	D420201
	A,B
	 
	

	 
	Kỹ thuật Môi trường
	 
	D520320
	A,B
	 
	

	 
	Quản lí tài nguyên và môi trường
	 
	D850101
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	D540105
	A,B
	 
	

	 
	Sư​ phạm Kỹ thuật nông nghiệp
	 
	D140215
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan
	 
	D620113
	A,B
	 
	

	 
	Kinh tế
	 
	D310101
	A,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,D1
	 
	

	 
	Kinh doanh nông nghiệp 
	 
	D620114
	A,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,D1
	 
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	D850103
	A, D1
	 
	

	 
	Bản đồ học
	 
	D310501
	A,D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh 
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,D1
	 
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	C850103
	A,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,D1
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	B
	 
	

	 
	PHÂN HIỆU ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM TẠI GIA LAI (ĐC: 126 Lê Thánh Tôn, TP Pleiku, Tỉnh Gia Lai)
	NLG 
	 
	 
	360
	

	 
	Nông học
	 
	D620109
	A,B
	 
	

	 
	Lâm nghiệp
	 
	D620201
	A,B
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,D1
	 
	

	 
	Quản lí đất đai
	 
	D850103
	A,D1
	 
	

	 
	Quản lí tài nguyên và môi trường
	 
	D850101
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A,B
	 
	

	 
	Thú y
	 
	D640101
	A,B
	 
	

	 
	PHÂN HIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH TẠI NINH THUẬN
	NLN 
	 
	 
	300
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Ngành Kinh tế
	 
	D310101
	A,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,D1
	 
	

	 
	Quản lí tài nguyên và môi trường
	 
	D850101
	A, B
	 
	

	269
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHÚ YÊN
	DPY
	 
	 
	1000
	 

 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

 - Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo thời gian do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

- Các ngành cao đẳng không tổ chức thi mà lấy kết quả thi đại học năm 2012 vào các trường ĐH trong cả nước theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, theo khối thi tương ứng để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. 

- Đối với những thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành Sư phạm Âm nhạc, Sư phạm Mỹ thuật, Giáo dục Thể chất trình độ cao đẳng, sử dụng kết quả các môn thi văn hóa theo các khối thi tương ứng trong kỳ thi đại học làm cơ sở đăng ký xét tuyển và phải dự thi các môn năng khiếu do Trường Đại học Phú Yên tổ chức vào ngày 16/9/2012.

 

- Thời gian nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số  18  Trần Phú,  Phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. ĐT: 057. 3843119

Website: www.pyu.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	400
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	D140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A,C,D1
	
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	D140210
	A,D1
	
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,D1
	
	

	 
	Sinh học
	 
	D420101
	A, B
	
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A, B
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C, D1
	
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	600
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,C, D1
	
	

	 
	Giáo dục công dân 
	 
	C140204
	C, D1
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	
	

	 
	Sư phạm Toán học 
	 
	C140209
	A, D1
	
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	C140210
	A, D1
	
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A,B
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn 
	 
	C140217
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	 
	C140219
	A, C
	
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	
	

	 
	Sư phạm tiếng Anh 
	 
	C140231
	D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A,D1
	
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A, B
	
	

	 
	Lâm nghiệp
	 
	C620201
	A,B
	
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, D1
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG
	DPQ
	 
	 
	 
	- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành Sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú ở tỉnh Quảng Ngãi.

- Hình thức tuyển:

+ Hệ đại học: Trường tổ thi  chức thi tuyển.

+ Hệ cao đẳng: không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, C, D1, M, N, T vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD- ĐT.

- Các ngành Giáo dục Mầm non (khối D1), Sư phạm nhạc (Khối C), Giáo dục Thể chất (Khối B) nhà trường tổ chức kiểm tra năng khiếu cho các thí sinh đủ điều kiện xét tuyển.
 

 

 

 

	 
	Địa chỉ: 986 Quang Trung
	 
	 
	 
	 
	

	 
	TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Website: www.pdu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Điện thoại phòng đào tạo: 055.3713123, Fax: 055.3824925
	 
	 
	 
	1.250
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	450
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	D510201
	A
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm tin học
	 
	D140210
	A, D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật cơ khí
	 
	C510201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kĩ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M, D1
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A, B
	 
	

	 
	Sư phạm Địa Lý 
	 
	C140219
	C
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,A1,C,D1
	 
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	C140210
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp 
	 
	 C140215
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N, C
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	C140211
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	 
	

	 
	Giáo dục thể chất
	 
	 C140206
	T, B
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH
	DQB
	 
	 
	1850
	-Vùng tuyển: 

+ Các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu tại Quảng Bình.

+ Các ngành đào tạo cử nhân, kỹ sư ngoài sư phạm tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ Đại học: Ngày thi và môn thi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

 + Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh. Các ngành năng khiếu trường tổ chức thi tuyển sinh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

	 

 
	Số 312 Lý Thường Kiệt, Đồng Hới, Quảng Bình. ĐT: (052)3824052.
Website: www.quangbinhuni.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	D140201
	M
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	C, D1
	 
	

	 
	Giáo dục Chính trị
	 
	D140205
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Hoá học
	 
	D140212
	A, B
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	D620301
	A, B
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1050
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	C, D1
	 
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	C140211
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Hoá học
	 
	C140212
	A,B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Âm nhạc
	 
	C140221
	N
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật giao thông
	 
	C510104
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Lâm nghiệp
	 
	C620201
	A, B
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C
	 
	

	272
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 
	DQU
	 
	 
	1500
	 

- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước. Riêng các ngành sư phạm chỉ tuyển thí sinh có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Nam.

Có 500 chỉ tiêu có ngân sách nhà nước (dành cho thí sinh hộ khẩu Quảng Nam) 

- Phương thức TS: 

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

+ Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển điểm thi đại học, cao đẳng năm 2012.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 102  Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam. ĐT: (0510) 3812.933

Website: www.qnamuni.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	700
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A, C
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Sư phạm Địa lý 
	 
	C140219
	C
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M, D1
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Mỹ thuật
	 
	C140222
	H, C
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	C220113
	C, D1
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C, D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học 
	 
	C140202
	A, C
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1,D1
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN 
	DQN
	 
	 
	4200
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Phương thức tuyển sinh:

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh đại học. Ngày thi, đợt thi theo quy đinh của Bộ GD&ĐT.

+ Hệ cao đẳng: không tổ chức thi mà xét tuyển thí sinh đã dự thi đại học năm 2012 theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

+ Khối M: Thi Văn, Toán (đề thi khối D), Năng khiếu (Hát, Đọc diễn cảm, Kể chuyện).

+ Khối T: Thi Sinh, Toán (đề thi khối B), Năng khiếu (Bật xa, Gập thân, Chạy cự ly ngắn).

- Ngành Giáo dục Thể chất tuyển thí sinh có thể hình cân đối, nam cao1,65m, nặng 45kg trở lên, nữ cao1,55m, nặng 40kg trở lên.

- Các ngành sư phạm không tuyển thí sinh dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Điểm xét tuyển theo ngành học

- Số chỗ ở trong kí túc xá: 4500 

- Đào tạo theo hệ thống tín chỉ với mức học phí theo quy định đối với trường công lập.

- Để biết thêm chi tiết, thí sinh truy cập vào website: www.qnu.edu.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 170 An Dương Vương, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định, 

ĐT: (056) 3846803; 3846156

Fax: (056) 3846089

Website: www.qnu.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học
	 
	 
	 
	3600
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lí
	 
	D140211
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	D140212
	A
	 
	

	 
	 Sư phạm Tin học
	 
	D140210
	A, D1
	 
	

	 
	 Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	 Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	 Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	 
	

	 
	 Sư phạm Địa lí
	 
	D140219
	A, C
	 
	

	 
	 Giáo dục chính trị
	 
	D140205
	C, D1
	 
	

	 
	 Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	 
	

	 
	 Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A, C
	 
	

	 
	 Giáo dục thể chất
	 
	D140206
	T
	 
	

	 
	 Giáo dục mầm non
	 
	D140201
	M
	 
	

	 
	 Toán học
	 
	D460101
	A
	 
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, D1
	 
	

	 
	 Vật lí học
	 
	D440102
	A
	 
	

	 
	 Hóa học
	 
	D440112
	A
	 
	

	 
	 Sinh học
	 
	D420101
	B
	 
	

	 
	 Quản lí đất đai
	 
	D850103
	A, B,D1
	 
	

	 
	 Địa lí  tự nhiên 
	 
	D440217
	A, B, D1
	 
	

	 
	 Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	 Lịch sử
	 
	D220310
	C
	 
	

	 
	 Tâm lí học giáo dục
	 
	D310403
	B, C
	 
	

	 
	 Công tác xã hội
	 
	D760101
	C, D1
	 
	

	 
	 Quản lý giáo dục
	 
	D140114
	A, C
	 
	

	 
	 Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	 
	 Quản lí nhà nước
	 
	D310205
	A, C, D1
	 
	

	 
	 Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A, D1
	 
	

	 
	 Kinh tế
	 
	D310101
	A, D1
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	D340301
	A, D1
	 
	

	 
	 Tài chính -  Ngân hàng 
	 
	D340201
	A, D1
	 
	

	 
	 Kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A
	 
	

	 
	 Kĩ thuật điện tử, truyền thông 
	 
	D520207
	A
	 
	

	 
	 Công nghệ kĩ thuật xây dựng
	 
	D510103
	A
	 
	

	 
	 Nông học
	 
	D620109
	B
	 
	

	 
	 Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
	 
	D510401
	A
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	600
	

	 
	 Công nghệ Kỹ thuật  điện, điện tử
	 
	C510301
	A
	 
	

	 
	 Công nghệ Kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A
	 
	

	 
	 Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, D1
	 
	

	 
	 Công nghệ kỹ thuật hóa học
	 
	C510401
	A
	 
	

	 
	 Tài chính – Ngân hàng
	 
	C340201
	A, D1
	 
	

	 
	 Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, D1
	 
	

	 
	 Quản lý đất đai
	 
	C850103
	A, B,D1
	 
	

	 
	 Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	 
	

	274
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN
	SGD
	 
	 
	5300
	- Tuyển sinh trong cả nước. 

- Hệ Đại học: thi tuyển, ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Hệ Cao đẳng: không tổ chức thi tuyển; xét tuyển từ kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, A1, B, C, D1 vào các trường đại học theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, trên cơ sở hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh. Các ngành C140201 (khối M) và ngành C140222 (khối H) chỉ xét tuyển từ các thí sinh dự thi vào trường  Đại học Sài Gòn.

- Các ngành đào tạo sư phạm không tuyển thí sinh bị dị hình, dị tật, nói ngọng, nói lắp.

- Khối thi và môn thi:

+ Khối N: Văn (đề thi khối C), Năng khiếu Nhạc (hệ số 2).

+ Khối H: Văn (đề thi khối C), Năng khiếu Mĩ thuật (hệ số 2).

+ Khối M: Toán, Văn (đề thi khối D), Năng khiếu (hệ số 1).

- Nội dung thi năng khiếu:

+ Năng khiếu Nhạc (khối N): Thẩm âm, Tiết tấu, Thanh nhạc.

+ Năng khiếu Mĩ thuật (khối H): Hình họa chì, Vẽ trang trí mầu.

+ Năng khiếu Mầm non (khối M): Hát, Kể chuyện, Đọc diễn cảm.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.



	
	273 An Dương Vương, Phường 3, Q.5, 

TP. Hồ Chí Minh; 

ĐT: (08) 38352309 – Fax: (08)38305568

Website: www.sgu.edu.vn
	
	
	
	
	

	
	Các ngành đào tạo đại học: 
	
	
	
	2800
	

	
	Khối ngành ngoài sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Quản lý giáo dục
	 
	D140114
	A,C,D1
	
	

	
	- Giáo dục chính trị
	 
	D140205
	C,D1
	
	

	
	- Thanh nhạc
	 
	D210205
	N
	
	

	
	- Việt Nam học 
	 
	D220113
	C,D1
	
	

	
	- Ngôn ngữ Anh 
	 
	D220201
	D1
	
	

	
	- Khoa học thư viện
	 
	D320202
	A,B,C,D1
	
	

	
	- Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	
	

	
	- Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1,D1
	
	

	
	- Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	
	

	
	- Luật
	
	D380101
	A,C,D1
	
	

	
	- Khoa học môi trường
	 
	D440301
	A,B
	
	

	
	- Toán ứng dụng
	 
	D460112
	A,A1
	
	

	
	- Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1
	
	

	
	- Kĩ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A,A1
	
	

	
	- Kĩ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D520207
	A,A1
	
	

	
	Khối ngành sư phạm:
	
	
	
	
	

	
	- Giáo dục Mầm non
	 
	D140201
	M
	
	

	
	- Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A,D1
	
	

	
	- Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A
	
	

	
	- Sư phạm Vật lí
	 
	D140211
	A,A1
	
	

	
	- Sư phạm Hóa học
	 
	D140212
	A
	
	

	
	- Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	
	

	
	- Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	
	

	
	- Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	
	

	
	- Sư phạm Địa lí
	 
	D140219
	A,A1,C
	
	

	 
	- Sư phạm Âm nhạc
	 
	D140221
	N
	
	

	 
	- Sư phạm Mĩ thuật
	 
	D140222
	H
	
	

	 
	- Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	
	
	
	2500
	

	 
	Khối ngành ngoài sư phạm:
	
	
	
	
	

	 
	- Việt Nam học 
	 
	C220113
	C,D1
	
	

	 
	- Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	
	

	 
	- Khoa học thư viện
	 
	C320202
	A,B,C,D1
	
	

	 
	- Lưu trữ học
	 
	C320303
	C,D1
	
	

	 
	- Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A,A1,D1
	
	

	 
	- Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	
	

	 
	- Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	
	

	 
	- Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	C,D1
	
	

	 
	- Thư kí văn phòng
	 
	C340407
	C,D1
	
	

	 
	- Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	
	

	 
	- Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	C510406
	A,B
	
	

	 
	Khối ngành sư phạm:
	
	
	
	
	

	 
	- Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	M
	
	

	 
	- Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A,D1
	
	

	 
	- Giáo dục Công dân
	 
	C140204
	C
	
	

	 
	- Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A
	
	

	 
	- Sư phạm Vật lí
	 
	C140211
	A,A1
	
	

	 
	- Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A
	
	

	 
	- Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	
	

	 
	- Sư phạm Kĩ thuật Công nghiệp
	 
	C140214
	A,A1
	
	

	 
	- Sư phạm Kĩ thuật Nông nghiệp
	 
	C140215
	B
	
	

	 
	- Sư phạm Kinh tế Gia đình
	 
	C140216
	B
	
	

	 
	- Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	
	

	 
	- Sư phạm Lịch sử
	 
	C140218
	C
	
	

	 
	- Sư phạm Địa lí
	 
	C140219
	A,A1,C
	
	

	 
	- Sư phạm Mĩ thuật
	 
	C140222
	H
	
	

	 
	- Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	
	

	275
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TP.HCM
	DSD
	 
	 
	160
	 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức TS: Trường tổ chức thi tuyển sinh.

 

	 
	Số 125 Cống Quỳnh, quận 1, TP. HCM

ĐT: (08)38393658

Website: www.sankhaudienanhhcm.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	
	Các ngành đào tạo dại học:
	
	
	
	35
	

	
	Đạo diễn Điện ảnh - Truyền hình
	
	D210235
	S
	
	

	
	Đạo diễn Sân khấu
	
	D210227
	S
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 125
	

	 
	Diễn viên kịch điện ảnh
	 
	C210234
	S
	 
	

	 
	Quay phim
	 
	C210236
	S
	 
	

	 
	Diễn viên sân khấu kịch hát
	 
	C210226
	S
	 
	

	 
	Nhiếp ảnh
	 
	C210301
	S
	 
	

	
	Đạo diễn sân khấu
	
	C210227
	S
	
	

	276
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM
	SPK
	 
	 
	3800
	-   Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

-  Phương thức tuyển sinh:  Trường tổ chức thi theo đề thi, ngày thi của Bộ GD&ĐT.

- Điểm xét tuyển theo ngành.
- Nhà trường tổ chức đào tạo sư phạm cho các ngành công nghệ kỹ thuật. Các ngành sư phạm sẽ lấy điểm chuẩn riêng. Chi tiết về tên ngành xem tại website của trường. 

-  Đối với hệ cao đẳng: không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả thi Đại học khối A của những thí sinh thi theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT, thời gian nộp hồ sơ xét tuyển theo quy định của Bộ GD&ĐT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

	 

 
	Số 1 Võ Văn Ngân, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. ĐT: (08) 37222764; 38961333

Website: www.hcmute.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	3500
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D510302
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ chế tạo máy
	 
	D510202
	A, A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật công nghiệp
	 
	D510603
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
	 
	D510203
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật cơ khí
	 
	D510201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	 
	D510205
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật nhiệt
	 
	D510206
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ In
	 
	D900105
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ May
	 
	D540204
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	 
	D510102
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	D510406
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật máy tính
	 
	D510304
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	D510303
	A, A1
	 
	

	 
	Quản lý công nghiệp
	 
	D510601
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	D540101
	A, B
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1
	 
	

	 
	Kinh tế gia đình 
	 
	D810501
	A, B
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang
	 
	D210404
	V
	 
	

	 
	Sư phạm tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	300
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ chế tạo máy
	 
	C510202
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	 
	C510205
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A, A1
	 
	

	277
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
	SPS
	 
	 
	 3800
	+  Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

+  Phương thức tuyển sinh: Ngày thi theo quy định của Bộ GD&Đ.

+  Điểm xét tuyển: Theo ngành, khối (nếu thi 2 khối)

+ Các ngành ngoại ngữ, ngành GDTC lấy hệ số 2 môn thi ngoại ngữ và môn thi năng khiếu thể thao.

+ Điều kiện dự thi vào các ngành Sư phạm: Không bị dị tật, không nói ngọng, nói lắp, thể hình: nữ cao 1,50m; nam cao 1,55m trở lên

+ Điều kiện dự thi vào ngành GDThể chất về thể hình: Nam: cao 1,65m, nặng 50 kg trở lên; Nữ: cao 1,55m, nặng 45 kg trở lên.

+ Môn thi năng khiếu khối M: hát, lặp tiết tấu, thẩm âm, kể chuyện, đọc diễn cảm, phân tích tác phẩm.

+ Môn thi năng khiếu khối T: Chạy cự ly ngắn, lực kế  bóp tay, bật xa tại chỗ.

+ Ngành Ngôn ngữ Nga đào tạo 2 chuyên ngành Ngôn ngữ Nga và Ngôn ngữ Nga - Anh. Chuyên ngành ngôn ngữ Nga - Anh sinh viên được cấp bằng ĐH tiếng Nga và Cao đẳng tiếng Anh.

+ Chỗ ở KTX: 350 

  

 

 

 

	 
	280 An Dương Vương. ĐT:(08)38300440
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học sư phạm:
	 
	 
	 
	
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A,A1
	
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A,A1
	
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	D140210
	A,A1,D1
	
	

	 
	Sư phạm Hoá học
	 
	D140212
	A
	
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	D140218
	C
	
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	 
	D140219
	A,A1,C
	
	

	 
	Giáo dục Chính trị
	 
	D140205
	C, D1
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Nga
	 
	D140232
	D1, 2
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Pháp
	 
	D140233
	D1,3
	
	

	 
	Sư phạm Tiếng Trung Quốc
	 
	D140234
	D4
	
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	D140201
	M
	
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	D140206
	T
	
	

	 
	Giáo dục  Đặc biệt
	 
	D140203
	C,D1,M
	
	

	 
	Quản lý giáo dục
	 
	D140114
	A,A1,C,D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học ngoài Sư phạm:
	 
	 
	 
	
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	
	

	
	Ngôn ngữ Nga 
	
	D220202
	D1, D2
	
	

	 
	Ngôn ngữ Pháp
	 
	D220203
	D1, D3
	
	

	 
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	D220204
	D1, D4
	
	

	 
	Ngôn ngữ Nhật
	 
	D220209
	D1,4,6
	 
	

	 
	Công nghệ Thông tin 
	 
	D480201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Vật lý học
	 
	D440102
	A,A1
	 
	

	 
	Hoá học
	 
	D440112
	A, B
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220320
	C, D1
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1
	 
	

	 
	Quốc tế học
	 
	D220212
	C, D1
	 
	

	 
	Tâm lý học 
	 
	D310401
	C, D1
	 
	

	278
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TP.HCM
	STS
	 
	 
	700
	- Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh từ Quảng Trị trở vào.

- Phương thức tuyển sinh: 

+ Hệ Đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh

+ Hệ Cao đẳng không tổ chức thi, chỉ xét nguyện vọng 2 từ thí sinh đã dự thi hệ Đại học tại Trường (không xét tuyển thí sinh thi trường khác) .

	 
	639 Nguyễn Trãi, Q.5, TP.Hồ Chí Minh ĐT: (08) 38556300; Fax: (08) 38556846
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục thể chất
	 
	D140206
	T
	450
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục thể chất
	 
	C140206
	T
	250
	

	279
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN
	CTQ
	 
	 
	1.400
	- Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi theo quy định chung của Bộ GD & ĐT.

- Điểm trúng tuyển chung cho các ngành. 

- Bậc cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học, cao đẳng của những thí sinh đã dự thi khối A, D1  theo đề thi chung của Bộ GD & ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

 

	 
	Thị trấn La Hà, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi. ĐT (055) 3845567
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Website: www.tckt.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	500
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A,A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	900
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	C340201
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	 
	C340405
	A,A1,D1
	 
	

	280
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH - MARKETING
	DMS
	 
	 
	4000
	 - Tuyển sinh trong cả nước.

- Ngày thi: theo quy định của Bộ GD&ĐT.

- Điểm trúng tuyển theo khối thi và ngành đào tạo.

- Thí sinh không trúng tuyển vào ngành ĐKDT (NV1), nếu có nguyện vọng, được chuyển vào ngành cùng khối thi nếu còn chỉ tiêu. Nhà trường sẽ hướng dẫn chi tiết về việc đăng ký chuyên ngành khi thí sinh đến dự thi.

- Hệ cao đẳng không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi đại học của những thí sinh dự thi khối A, D1 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

 

 

	 
	306 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh 
ĐT: (08)39970941, 39970940; 
Website: www.ufm.edu.vn; 
Email: dms@ufm.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	
	
	2400
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A, D1
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn 
	 
	D340107
	A, D1
	 
	

	 
	Marketing
	 
	D340115
	A, D1
	 
	

	 
	Bất động sản 
	 
	D340116
	A, D1
	 
	

	 
	Kinh doanh quốc tế 
	 
	D340120
	A, D1
	 
	

	 
	Tài chính ngân hàng 
	 
	D340201
	A, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, D1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	 
	D340405
	A, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh 
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1600
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, D1
	 
	

	 
	Quản trị khách sạn 
	 
	C340107
	A, D1
	 
	

	 
	Marketing
	 
	C340115
	A, D1
	 
	

	 
	Tài chính ngân hàng 
	 
	C340201
	A, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, D1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin quản lý
	 
	C340405
	A, D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh 
	 
	C220201
	D1
	 
	

	281
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TP.HCM
	DTM
	
	
	
	 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức TS: 

+ Hệ Cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển theo kết quả thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2012.
 

	 
	236B Lê Văn Sĩ, Phường 1, quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh. ĐT: 08. 39916415; Website: www.hcmunre.edu.vn
	
	
	
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	
	
	
	1.700
	

	 
	Khí tượng học
	
	C440221
	A, A1,B,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuât môi trường
	
	C510406
	A, A1,B
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật trắc địa
	
	C515902
	A,A1,B
	
	

	 
	Quản lý đất đai
	
	C850103
	A,A1,B,D1
	
	

	 
	Thủy văn
	
	C440224
	A,A1,B,D1
	
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	
	C510102
	A,A1
	
	

	
	Công nghệ kỹ thuật địa chất
	
	C515901
	A,A1,B
	
	

	
	Hệ thống thông tin
	
	C440270
	A,A1,D1
	
	

	 
	Tin học ứng dụng
	
	C480202
	A,A1,D1
	
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	
	C340101
	A,A1,D1
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN
	TTN
	 
	 
	3000
	 

- Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.

- Phương thức tuyển sinh: Tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Điểm xét tuyển theo ngành.

- Số chỗ KTX: 300.

- Đối với ngành Giáo dục Tiểu học có 2 chuyên ngành:

+ Giáo dục Tiểu học: thi khối A, C; 
+ Giáo dục Tiểu học - Tiếng Jhai: thi khối C, D1; 

Khi đăng ký dự thi, thí sinh cần ghi rõ chuyên ngành dự thi, khối thi theo quy định trên;

- Thí sinh thi khối T phải đảm bảo sức khỏe, không bị dị hình, dị tật; nam cao từ 1,65m, nặng 45 kg; nữ cao 1,55m, nặng 40kg trở lên.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	567- Lê Duẩn-TP. Buôn Ma Thuột -Đắk Lắk. Điện thoại: 05003.853.507, Fax: 05003.825.184.
	 
	 
	 
	
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2500 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	D140209
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	D140211
	A
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	D140212
	A
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	D140202
	A, C, D1
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	D140231
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	D140213
	B
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C
	 
	

	 
	Giáo dục thể chất
	 
	D140206
	T
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	D140201
	M
	 
	

	 
	Kinh tế Nông nghiệp
	 
	D620115
	A, D1
	 
	

	 
	Quản trị Kinh doanh
	 
	D340101
	A, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, D1
	 
	

	 
	Quản lý đất đai
	 
	D850103
	A
	 
	

	 
	Công nghệ sau thu hoạch
	 
	D540104
	A, B
	 
	

	 
	Tài chính-Ngân hàng
	 
	D340201
	A, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A
	 
	

	 
	Bảo vệ thực vật 
	 
	D620112
	B
	 
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	D620110
	B
	 
	

	 
	Chăn nuôi 
	 
	D620105
	B
	 
	

	 
	Thú y
	 
	D640101
	B
	 
	

	 
	Lâm sinh
	 
	D620205
	B
	 
	

	 
	Y đa khoa
	 
	D720101
	B
	 
	

	 
	Quản lý tài nguyên và môi trường
	 
	D620211
	B
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	 
	

	 
	Sinh học
	 
	D420101
	B
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Giáo dục chính trị
	 
	D310205
	C
	 
	

	 
	Văn học
	 
	D220330
	C
	 
	

	 
	Triết học
	 
	D220301
	A, C, D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	500 
	

	 
	Quản lý đất đai
	 
	C850103
	A
	 
	

	 
	Quản lý tài nguyên và Môi trường 
	 
	C620211
	B
	 
	

	 
	Chăn nuôi 
	 
	C620105
	B
	 
	

	 
	Lâm sinh
	 
	C620205
	B
	 
	

	 
	Khoa học cây trồng
	 
	C620110
	B
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG
	TTG
	 
	 
	2170
	 - Vùng tuyển sinh: khu vực đồng bằng Sông Cửu Long; các ngành sư phạm, thí sinh phải có hộ khẩu tại Tỉnh Tiền Giang.

- Phương thức TS: 

+ Hệ đại học: Trường tổ chức thi theo đề chung của Bộ GD&ĐT; 

+ Hệ cao đẳng: Trường không tổ chức thi mà xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh.

- Điểm trúng tuyển theo ngành học.

- Trường đại học Tiền Giang đào tạo theo học chế tín chỉ.

- Mọi thông tin chi tiết xem tại website của trường www.tgu.edu.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 
	Số 119 Đường Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang. ĐT: (073) 387 2624; 3970101. Website: www.tgu.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	800
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	 
	D510103
	 A,A1
	 
	

	
	Công nghệ thực phẩm
	
	D540101
	A,B
	
	

	
	Nuôi trồng thủy sản
	
	D620301
	A,B
	
	

	 
	Giáo dục tiểu học
	 
	D140202
	A,C, D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	1370
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	 C340101
	A,A1,D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ thực phẩm
	 
	C540102
	A,B
	 
	

	 
	Công nghệ may
	 
	C540204
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A,A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật ô tô
	 
	C510205
	A
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A, B
	 
	

	 
	Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	 
	

	
	Dịch vụ thú y
	
	C640201
	A,B
	
	

	
	Tiếng Anh
	
	C220201
	D1
	
	

	 
	Giáo dục mầm non
	 
	C140201
	M
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	TDS
	 
	 
	 
	 - Tuyển sinh trong cả nước.
- Ngày thi: đợt 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Môn thi: thi Khối T: Toán, Sinh (thi đề khối B), Năng khiếu (môn năng khiếu hệ số 2).

- Thí sinh đăng ký học các chuyên ngành vào ngày làm thủ tục dự thi tại địa điểm ghi trong giấy báo dự thi. 

- Nội dung chi tiết thi năng khiếu, chuyên ngành đào tạo được niêm yết tại trường và đăng tải trên website: www.dhtdtthcm.edu.vn
- Thí sinh không phải thi sơ tuyển.

- Ngoài điều kiện chung, thí sinh phải có cơ thể cân đối, không dị tật, dị hình (tối thiểu nam cao 165cm, nặng 45kg; nữ cao 155cm, nặng 40kg).

- Số chỗ ở trong KTX: 300.

	 

 
	Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh; 

ĐT: (083) 8961884; Fax: (083) 8960319

Website: www.dhtdtthcm.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	1300

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Giáo dục thể chất
	 
	D140206
	T
	 
	

	 
	Huấn luyện thể thao
	 
	D140207
	T
	 
	

	 
	Y sinh học thể dục thể thao
	 
	D720305
	T
	 
	

	 
	Quản lý thể dục thể thao
	 
	D220343
	T
	 
	

	
	- Điểm trúng tuyển theo ngành.

- Trên cơ sở điểm trúng tuyển và yêu cầu của từng ngành, Trường sẽ tổ chức xét chọn vào các ngành thí sinh đăng ký.

- Các Sở GD&ĐT gửi hồ sơ đăng ký dự thi về phòng Đào tạo Trường Đại học TDTT TP. Hồ Chí Minh.
	
	
	
	
	

	285
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG
	TTD
	 
	 
	880
	+ Hệ Đại học:

- Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
- Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh

+ Hệ Cao đẳng: Không tổ chức thi tuyển, mà xét tuyển những thí sinh có nguyện vọng vào hệ cao đẳng TDTT tại Trường Đại học TDTT Đà Nẵng và những thí sinh đã dự thi khối T của những trường đại học trong cả nước theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét trên cơ sở hồ sơ đăng ký của thí sinh. 

	 

 
	44 đường Dũng Sĩ Thanh Khê, Q.Thanh Khê, TP. Đà Nẵng;

ĐT: (0511) 3759918, (0511) 3746631
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	680
	

	 
	Giáo dục thể chất 
	 
	D140206
	T 
	
	

	 
	Quản lý thể dục thể thao
	 
	D220343
	T
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	
	200
	

	 
	Ngành Giáo dục thể chất 
	 
	C140206
	T 
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	TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦ DẦU MỘT
	TDM
	 
	 
	3650
	 1. Trình độ đại học: 

* Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

* Phương thức tuyển sinh: Trường tổ chức thi tuyển sinh. Ngày thi và khối thi: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; điểm xét tuyển theo ngành.

2. Trình độ cao đẳng:

* Vùng tuyển sinh:

Tuyển sinh trong cả nước

* Phương thức tuyển sinh:

 Không tổ chức thi tuyển mà lấy kết quả thi vào các trường đại học, cao đẳng trong cả nước năm 2012 của những thí sinh đã dự thi khối A, B, C, V, D1, 2, 3, 4, T, M theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT để xét tuyển trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.

* Riêng ngành Giáo dục mầm non, Giáo dục thể chất, cách tuyển khối D1,2,3,4 , T như sau:

+ Ngành Giáo dục Mầm non: tuyển thí sinh khối D1, 2, 3, 4  đạt 2 môn Văn, Toán theo quy định, và thi năng khiếu: Hát - Múa, Đọc - Kể chuyện diễn cảm.

+ Ngành Giáo dục Thể chất: tuyển thí sinh khối B  đạt 2 môn Toán, Sinh theo quy định và thi năng khiếu Thể dục thể thao.
Ngày thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non, Giáo dục Thể chất: 15/9/2012-18/9/2012.

 

 

  

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 6, đường Trần Văn Ơn, phường Phú Hòa, thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại: (0650) 3835677

Email: tuyensinh@tdmu.edu.vn 
Website: http://tdmu.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	2100
	

	 
	Kỹ thuật phần mềm
	 
	D480103
	A, A1
	 
	

	 
	Hệ thống thông tin
	 
	D480104
	A, A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Kỹ thuật xây dựng
	 
	D580208
	A, A1
	 
	

	 
	Kiến trúc
	 
	D580102
	V
	 
	

	 
	Khoa học môi trường
	 
	D440301
	A, A1,B
	 
	

	 
	Kỹ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm ngữ văn
	 
	D140217
	A1,C, D1
	 
	

	 
	Sư phạm lịch sử
	 
	D140218
	A1,C, D1
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	D760101
	A1,C, D1
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng:
	 
	 
	 
	1550
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm Tiếng Anh
	 
	C140231
	D1
	 
	

	 
	Sư phạm Toán học
	 
	C140209
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Vật lý
	 
	C140211
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Hóa học
	 
	C140212
	A, B
	 
	

	 
	Sư phạm Sinh học
	 
	C140213
	B
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1
	 
	

	 
	Sư phạm Tin học
	 
	C140210
	A, A1
	 
	

	 
	Giáo dục Thể chất
	 
	C140206
	T
	 
	

	 
	Giáo dục Mầm non
	 
	C140201
	A1,M,

D1,2,3,4
	 
	

	 
	Giáo dục Tiểu học
	 
	C140202
	A, A1, C, D1
	 
	

	 
	Sư phạm Địa lý
	 
	C140219
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	C140217
	C
	 
	

	 
	Sư phạm Lịch sử
	 
	C140218
	C
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật kiến trúc
	 
	C510101
	A, A1, V
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường 
	 
	C510406
	A, A1, B
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện-điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	 C
	 
	

	287
	TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
	DTT
	 
	 
	3.210
	- Tuyển sinh trong cả nước

- Ngày thi và khối thi theo quy định của Bộ GD&ĐT

- Điểm trúng tuyển theo ngành, theo khối

- Điểm các môn thi hệ số 1 (không nhân hệ số)

- Khối H: điểm 2 môn năng khiếu phải từ 5 trở lên

- Trường tổ chức thi ở cả 3 cụm: Tp. Hồ Chí Minh, Quy Nhơn, Cần Thơ. Riêng khối H,V chỉ tổ chức thi tại Tp.Hồ Chí Minh

- Trường chỉ lấy điểm đợt thi Đại học chung cả nước để xét NV2,3 vào trình độ Đại học, Cao đẳng (nếu ngành đó còn chỉ tiêu xét NV2,3). 

- Sinh viên hệ ĐH, CĐ học tại cơ sở của Trường ở Phường Tân Phong, khu Phú Mỹ Hưng, Q.7, Tp.HCM (xây dựng mới trên diện tích 11ha). Ký túc xá ngay trong khuôn viên trường có 2.256 chỗ ở.

- Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại 08.3775.5052 – 08.3775.5051
- Hotline: 093 880 8810

- Website: http://ts.tdt.edu.vn
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 
	Đường Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 08.3775.5052 – 08.3775.5051

Website: www.tdt.edu.vn
	 

 
	 

 
	 

 
	 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo Đại học
	 
	 
	 
	2590
	

	 
	Khoa học máy tính
	 
	D480101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Toán ứng dụng
	 
	D460112
	A, A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật điện, điện tử
	 
	D520201
	A, A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	D520207
	A, A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
	 
	D520216
	A, A1
	 
	

	 
	Bảo hộ lao động
	 
	D850201
	A, B
	 
	

	 
	Kỹ thuật công trình xây dựng
	 
	D580201
	A, A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
	 
	D580205
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
	 
	D510406
	A, B
	 
	

	 
	Quy hoạch vùng và đô thị
	 
	D580105
	A, V, A1
	 
	

	 
	Kỹ thuật hóa học
	 
	D520301
	A, B
	 
	

	 
	Khoa học môi trường
	 
	D440301
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ sinh học
	 
	D420201
	A, B
	 
	

	 
	Tài chính Ngân hàng
	 
	D340201
	A, D1, A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, D1, A1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	D340101
	A, D1, A1
	 
	

	 
	Quan hệ Lao động 
	 
	D340408 
	 A, D1, A1
	 
	

	 
	Xã hội học
	 
	D310301
	A,C,D1,A1
	 
	

	 
	Việt Nam học
	 
	D220113
	A,C,D1,A1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Trung Quốc
	 
	D220204
	D1, D4
	 
	

	 
	Thiết kế công nghiệp
	 
	D210402
	H
	 
	

	 
	Thiết kế thời trang 
	 
	D210404
	H
	 
	

	 
	Thiết kế đồ họa
	 
	D210403
	H
	 
	

	 
	Thiết kế nội thất
	 
	D210405
	H
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo Cao đẳng
	 
	 
	 
	620
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A, A1
	 
	

	 
	Tin học ứng dụng
	 
	C480202
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
	 
	C510102
	A, A1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính ngân hàng
	 
	C340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
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 - Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước 

- Phương thức tuyển sinh:

- Hệ Đại học: Trường tổ chức thi tuyển sinh theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT. 

- Hệ Cao đẳng: Trường không tổ chức thi, chỉ xét tuyển kết quả điểm thi đại học, cao đẳng các khối A, A1 (theo dự kiến của Bộ Giáo dục và Đào tạo), B, C, D1 theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo để xét tuyển, trên cơ sở hồ sơ đăng ký xét tuyển của thí sinh.  

- Ngành Biểu diễn nhạc cụ truyền thống : thí sinh đăng ký dự thi khối C phải qua kỳ kiểm tra năng khiếu trước ngày thi văn hóa. 

- Mức học phí: theo quy định của Chính phủ về học phí đối với trường công lập. 

- Các ngành Sư phạm: thí sinh khi trúng tuyển vào học sẽ được miễn học phí.
- Điểm tuyển: theo ngành. 
- Số chỗ trong Ký túc xá: 800 chỗ.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 

 

 
	Số 126, Quốc lộ 53, Thành phố Trà Vinh 

ĐT: (074)3855.944; (074)3855274

Website: www.tvu.edu.vn
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	 

 

 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học: 
	 
	 
	 
	3300
	

	 
	Giáo dục mầm non
	 
	D140201
	A,C,D1,M
	 
	

	 
	Sư phạm Ngữ văn
	 
	D140217
	C, D1
	 
	

	 
	Biểu diễn nhạc cụ truyền thống 
	 
	D210210
	C, N
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Khme
	 
	D220106
	C, D1
	 
	

	 
	Văn hóa các dân tộc thiểu số Việt Nam
	 
	D220112
	C, D1
	 
	

	 
	Ngôn ngữ Anh
	 
	D220201
	D1
	 
	

	 
	Kinh tế
	 
	D310101
	A, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh 
	 
	D340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Tài chính - Ngân hàng
	 
	D340201
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	D340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	D340406
	A, A1, C, D1
	 
	

	 
	Luật
	 
	D380101
	A, C, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	D480201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng
	 
	D510102
	A
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 
	 
	D510201
	A
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, điện tử 
	 
	D510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa
	 
	D510303
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Hóa học
	 
	D510401
	A, B
	 
	

	 
	Nông nghiệp
	 
	D620101
	A, B
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản 
	 
	D620301
	A, B
	 
	

	 
	Thú y
	 
	D640101
	A, B
	 
	

	 
	Xét nghiệm y học
	 
	D720332
	B
	 
	

	 
	Điều dưỡng
	 
	D720501
	B
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	950
	

	 
	Giáo dục mầm non 
	 
	C140201
	A,C,D1,M
	 
	

	 
	Giáo dục tiểu học
	 
	C140202
	A, C, D1
	 
	

	 
	Văn hóa các dân tộc thiểu số VN
	 
	C220112
	C, D1
	 
	

	 
	Việt nam học
	 
	C220113
	C, D1
	 
	

	 
	Tiếng Anh
	 
	C220201
	D1
	 
	

	 
	Khoa học Thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	 
	

	 
	Quản trị kinh doanh
	 
	C340101
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Kế toán
	 
	C340301
	A, A1, D1
	 
	

	 
	Quản trị văn phòng
	 
	C340406
	A, A1, C, D1
	 
	

	 
	Công nghệ thông tin
	 
	C480201
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật xây dựng
	 
	C510103
	A
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí
	 
	C510201
	A
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử
	 
	C510301
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ Kỹ thuật Điện tử, truyền thông
	 
	C510302
	A, A1
	 
	

	 
	Công nghệ sau thu hoạch
	 
	C540104
	A, B
	 
	

	 
	Công nghệ chế biến thủy sản
	 
	C540105
	A, B
	 
	

	 
	Chăn nuôi
	 
	C620105
	A, B
	 
	

	 
	Phát triển nông thôn
	 
	C620116
	A, B
	 
	

	 
	Nuôi trồng thủy sản
	 
	C620301
	A, B
	 
	

	 
	Dịch vụ thú y
	 
	C640201
	A, B
	 
	

	 
	Công tác xã hội
	 
	C760101
	C, D1
	 
	

	
	Xét nghiệm y học
	 
	C720332
	B
	
	

	
	Điều dưỡng
	 
	C720501
	B
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	+ Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước.
+ Ngày thi: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.

+ Số chỗ trong KTX: 2000.

+ Điểm xét tuyển theo ngành.

+ Thí sinh đăng ký dự thi ngành Quản lý văn hóa khối N phải đăng ký rõ chuyên ngành đào tạo và về trường dự thi môn thi năng khiếu. Chi tiết về chuyên ngành, môn thi năng khiếu xem tham khảo tại website của trường.

+ Ngành quản lý văn hóa đào tạo 2 chuyển ngành Quản lý văn hóa thi khối C và Âm nhạc thi khối N. 
+  Thí sinh diện tuyển thẳng vào khối N được miễn thi môn văn hoá nhưng phải thi các môn năng khiếu đạt mới được xét tuyển.

+ Bậc cao đẳng: Không thi tuyển mà xét tuyển từ kết quả thi đại học, cao đẳng năm 2012 của những thí sinh dự thi vào bậc Đại học và bậc Cao đẳng hệ chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Khối thi tương ứng).

	 
	Số 51, Quốc Hương, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. HCM; Điện thoại : (08) 38992901; Fax: (08)37446812; website: www.hcmuc.edu.vn; Email: tuyensinh@hcmuc.edu.vn
	 
	 
	 
	 
	

	 
	Các ngành đào tạo đại học:
	 
	 
	 
	900
	

	 
	 Khoa học thư viện
	 
	D320202
	C, D1
	
	

	 
	 Bảo tàng học
	 
	D320305
	C, D1
	
	

	 
	 Việt Nam học
	 
	D220113
	C, D1, D3, D4
	
	

	 
	 Kinh doanh xuất bản phẩm
	 
	D320402
	C, D1
	
	

	 
	 Quản lý văn hóa
	 
	D220342
	C, N
	
	

	 
	 Văn hóa dân tộc thiểu số Việt Nam
	 
	D220112
	C, D1
	
	

	 
	 Văn hóa học
	 
	D220340
	C, D1
	
	

	 
	Các ngành đào tạo cao đẳng: 
	 
	 
	 
	430
	

	 
	 Khoa học thư viện
	 
	C320202
	C, D1
	
	

	 
	 Bảo tàng học
	 
	C320305
	C, D1
	
	

	 
	 Việt Nam học
	 
	C220113
	D1,3,4
	
	

	 
	 Kinh doanh xuất bản phẩm
	 
	C320402
	C, D1
	
	

	 
	 Quản lý văn hóa
	 
	C220342
	C, N
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